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II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC   

- Giảng viên: từ tháng 1 năm 2003 đến nay. 

- Các lĩnh vực giảng dạy: (i) Nuôi trồng thủy sản; (ii) Nguồn lợi thủy sản và (iii) Đa 

dạng sinh học – thủy sinh vật.  

III. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU 

- Lĩnh vực chuyên môn giảng dạy và hướng nghiên cứu  

(i) Nuôi trồng thủy sản; (ii) Nguồn lợi thủy sản; (iii) Đa dạng sinh học – thủy sinh 

vật; (iv) Quản lý tổng hợp vùng ven bờ.  

- Các đề tài, dự án đã thực hiện  

Chủ nhiệm đề tài 

1. Đề tài cấp tỉnh Đắk Nông: “Nghiên cứu đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển, 

quản lý nguồn lợi thủy sản hồ chứa tỉnh Đắk Nông” (10/2013 – 10/2015).  

2. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT, B2010 – 13 – 53. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và 

sinh sản của cá thiều (Arius thalassinus Rüppell, 1837) tại vùng biển tỉnh Kiên 

Giang (2010 – 2012). 

                   I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

 

 

ThS. TRẦN VĂN PHƯỚC - Giảng viên  

Bộ môn Nuôi Thủy sản Nước mặn –  

Viện Nuôi trồng Thủy sản. 

Di động: (+84) 905 265931  

E-mail: phuocanh04@yahoo.com 

Quá trình đào tạo 

- Kỹ sư: Trường Đại học Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha Trang), 2002.   

- Thạc sĩ: Trường Đại học Nha Trang, 2008.  

- Nghiên cứu sinh: Trường Đại học Nha Trang, 2010 – nay. 
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3. Đề tài cấp trường, TR2009-13-02. Điều tra hiện trạng khai thác và đề xuất các giải 

pháp để duy trì, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại đầm Nha Phu, huyện 

Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2010). 

Tham gia đề tài 

10. Đề tài cấp Bộ NN: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò kỹ thuật sản xuất 

giống cá dứa (Pangasius sp.)” (2014 – 2016). 

9. Dự án cấp Bộ NN: “Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn biển Nam Yết – Khánh Hòa” 

(2013 – 2015). 

8. Đề tài cấp tỉnh Kiên Giang: “Nghiên cứu, đề xuất và triển khai các biện pháp cộng 

đồng bảo vệ và khai thác giống sò huyết tự nhiên” (2013 – 2015). 

7. Cộng tác viên đề tài cấp Trường (năm 2012): Ứng dụng sản xuất giống và nuôi 

thương phẩm cá sặc rằn trong ruộng sen tại Phân hiệu Kiên Giang – Trường Đại 

học Nha Trang. Mã số ĐT: TR2012-13-23 

6. Dự án IMOLA – Huế (2010): “Xác định thành phần loài thủy sản khai thác bằng nò 

sáo tại đầm Cầu Hai – Huế”. 

5. Đề tài nhánh - Dự án Đồng quản lý tài nguyên dùng chung (CPRM): “Phân tích 

quyền tài sản và quản lý tài nguyên khu vực đầm Nha Phu, huyện Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa”. Trường Đại học Nông Lâm Huế và IDRC hợp tác do Th.S Nguyễn 

Văn Quỳnh Bôi chủ trì (2008 - 2009). 

4. Quản lý môi trường vùng nuôi tôm dựa trên cơ sở cộng đồng tại khu vực đầm Nại - 

Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận do TS.Tạ Khắc Thường và Th.S Nguyễn Văn 

Quỳnh Bôi chủ trì (2003 – 2005). 

3. Quan trắc chất lượng môi trường nước Khu bảo tồn biển Hòn Mun – Nha Trang, 

Khánh Hòa do TS.Tạ Khắc Thường và TS.Nguyễn Đình Mão chủ trì (2003 – 2006). 

2. Đánh giá chất lượng nước khu vực trạm bơm cung cấp nước cho vùng nuôi tôm trên cát 

Phú Thọ - Ninh Phước, Ninh Thuận do TS. Tạ Khắc Thường chủ trì (2003 - 2004). 

1. Đề tài SUMA: “Thử nghiệm ương và nuôi thương phẩm cá chẽm mõm nhọn 

(Psammoperca waigiensis Cuvier & Valencien, 1828)” do GT.TS Nguyễn Trọng 

Nho; TS. Tạ Khắc Thường chủ trì (2002 - 2004). 
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Hướng dẫn SV NCKH 

Hướng dẫn nhóm SV NCKH Lớp 55 Quản lý NLTS, 2015. Nghiên cứu thành phần 

loài cá ở 02 hồ chứa (Hồ Tây và Đắk R’Tang) thuộc tỉnh Đắk Nông (2015 – 2016).  

IV. XUẤT BẢN 

Các bài báo 

18. Trần Văn Phước, Nguyễn Văn Quỳnh Bôi và Lê Việt Phương, 2015. Sinh kế cộng 

đồng và hoạt động khai thác nguồn lợi thủy sản tại Hồ Tây và hồ Đắk R'Tang, tỉnh Đăk 

Nông. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2, trang 49 - 55. 

17. Trần Văn Phước và Nguyễn Đình Mão, 2014. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng 

cá thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy 

sản, số 3, trang  66 – 70.  

16. Trần Văn Phước và Nguyễn Đình Mão, 2014. Nghiên cứu đặc điểm sinh sản cá 

thiều (Arius thalassinus Ruppell, 1837). Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, 

số 1, trang  63 – 68. 

15. Trần Văn Phước, Trương Minh Chuẩn và Nguyễn Thúy Hằng, 2013. Ảnh hưởng 

của mật độ và thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá sặc rằn Trichogaster 

pectoralis Regan, 1910 ương trong bể tà cá bột lên cá hương tại Kiên Giang. Tạp 

chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 2, trang 14 – 19. 

14. Trần Văn Phước, 2012. Hiện trạng khai thác cá thiều Arius thalassinus (Ruppell, 1837) 

tại vùng biển Kiên Giang. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 01, trang 94 - 98. 

13. Trần Văn Phước, 2011. Thành phần loài thủy sản và kích thước khai thác tại Đầm Nha 

Phu, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 04, trang 45 - 49. 

12. Trần Văn Phước, 2011. Tình hình nghiên cứu họ cá Úc (Ariidae L.S.Berg, 1958). 

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 03, trang 110 - 119. 

11. Trần Văn Phước, Ngô Anh Tuấn và Vũ Thị Nhung, 2011. Đặc điểm sinh học sinh 

sản Sò Mồng (Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai thác tại đầm Thủy Triều - 

Cam Ranh, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2001: Tập 9, số 2, tr 241 - 

250. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

10. Trần Văn Phước và Lê Trọng Phấn, 2010. Kết quả nghiên cứu giống cá ngừ bò 

(Thunnus South, 1845). Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 8, số đặc biệt 3B., tr  1159 

– 1165. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  
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 9. Trần Văn Phước và Đỗ Trung Thành, 2010. Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học BIO-

MOS lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá tra giống tại An Giang. Tạp chí Công nghệ Sinh 

học, Tập 8, số đặc biệt 3A, tr 587 – 592. Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.  

8. Hung, L.V., Khuong, D.V., Phuoc, T.V. and Thao, M.D., 2010. Relative efficacies 

of lobsters (Panulirus ornatus and P. homarus) cultured using pellet feeds and 

“trash” fish at Binh Ba Bay, Vietnam. Aquaculture Asia Magazine Vol. XV, No. 3 

July – September, p 3 – 6.   

7. Trần Văn Phước, Lê Thị Hồng Mơ, Vũ Bá Phúc và Phan Thị Thương Huyền, 2010. 

Một số đặc điểm sinh học sinh sản và bước đầu thử nghiệm sinh sản nhân tạo móng 

tay (Solen sp.) tại Cam Lâm, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, kỳ 2 tháng 8 năm 2010, tr 64 – 70. Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.  

6. Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Trung, Hà Lê Thị Lộc và Võ Thành Đạt, 2010. Ảnh 

hưởng của thức ăn và độ mặn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống cá khoang cổ đỏ 

(Amphiprion frenatus Brevoort, 1856) (dưới 60 ngày tuổi). Tạp chí Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, số 1, tr 87 – 91. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.  

5. Nguyễn Văn Quỳnh Bôi, Trần Văn Phước và Vũ Thị Thùy Minh, 2009. Quyền tài sản 

đối với tài nguyên dùng chung tại đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Tạp chí 

Khoa học Công nghệ Thủy sản, số đặc biệt 2009. Tr 84 - 90, Trường Đại học Nha Trang. 

4. Trần Văn Phước và Lê Trọng Phấn, 2009. Tình hình nghiên cứu đặc điểm sinh học 

cá Ngừ bò (Thunnus tonggol Bleeker, 1851). Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy 

sản, số 4, tr 76 - 82.  

3. Trần Văn Phước, 2009. Đặc điểm sinh học sinh sản cá ngừ Bò (Thunnus tonggol 

Bleeker, 1851) khai thác tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ biển T9. Số 1. Tr 90 – 99, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

2. Trần Văn Phước, 2008. Đặc tính sinh học cá ngừ bò (Thunnus tonggol Bleeker, 

1851) khai thác tại vùng biển Khánh Hòa.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T8 

(2008), Số 2, tr 67 – 75, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

1. Nguyễn Đình Mão, Hoàng Thị Bích Mai, Trần Văn Phước, Châu Văn Thanh và 

Nguyễn Đình Trung, 2007. Chất lượng nước Khu Bảo tồn biển Hòn Mun – Vịnh 

Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 3. Tr 3 – 10. 

Báo cáo khoa học 
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7. Trần Văn Phước, Trương Minh Chuẩn và Trần Thị Thu Thủy, 2013. Ảnh hưởng của 

mật độ và thức ăn lên sinh trưởng và tỷ lệ sống cá sặc rằn Trichogaster 

pectoralis Regan, 1910 ương trong giai lưới từ cá hương lên cá giống tại Kiên 

Giang. Tuyển tập Hội nghị Khoa học trẻ ngành Thủy sản Toàn quốc lần thứ IV, 

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, trang 329 – 335. 

6. Trần Văn Phước, 2011. Hiện trạng nguồn lợi thủy sản khai thác bằng nò sáo tại thôn 

Tân Đảo – Đầm Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Thủy sản 

Toàn quốc. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, trang 386 – 394. 

5. Trần Văn Phước, Ngô Anh Tuấn và Vũ Thu Nhung, 2010. Đặc điểm sinh học sinh 

sản sò mồng (Vasticardium flavum Linnaeus, 1758) khai thác tại đầm Thủy Triều - 

Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 7. Trường Đại học 

Khoa học Tự nhiên TP.HCM. 

4. Tran Van Phuoc, 2009. Biological characteristics of Longtail tuna (Thunnus tonggol 

Bleeker, 1851) caught in sea water of Khanh Hoa province, Vietnam country”. 

Proceeding of The 12
th

 International Symposium “The Efficient Application and 

Preservation of Marine Biological Resources”, December 11 – 13. Shanghai Ocean 

University, Shanghai, China, p 100 - 105.     

3. Trần Văn Phước và Ngô Văn Hiệp, 2009. Hiện trạng khai thác nguồn lợi hải sản và giải 

pháp bảo vệ, phát triển bền vững tại xã Ninh Ích – đầm Nha Phu, Khánh Hòa. Kỷ yếu Hội 

nghị Khoa học Thủy sản toàn quốc – Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM, tr 397 – 404.  

2. Trần Văn Phước và Nguyễn Thị Ngọc, 2009. Thực trạng môi trường nuôi trồng thủy sản 

và giải pháp phát triển bền vững tại xã Ninh Ích – đầm Nha Phu, Khánh Hòa. Kỷ yếu Hội 

nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 11. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, tr 74 - 79. 

1. Trần Văn Phước và Lê Trọng Phấn, 2009. Đặc điểm sinh học sinh sản cá ngừ bò 

(Thunnus tonggol Bleeker, 1851) khai thác tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Tuyển tập 

Hội thảo khoa học toàn quốc về nuôi trồng thủy sản của các nhà khoa học trẻ 

(19/12/2008). NXB Nông nghiệp Hà Nội, tr 159 – 167. 

Giáo trình/tài liệu 

Ths Nguyễn Lâm Anh, Ths Trần Văn Phước và Ths Nguyễn Trọng Lương, 2011. 

Quản lý tổng hợp vùng ven biển. Trường Đại học Nha Trang và MCD (Trung tâm 

Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng).   

…………./………. 


